TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA DU LỊCH 



 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần
ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3
Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: KHOA DU LỊCH 

2. Phân bổ thời gian 

- Trên lớp: 
+ lý thuyết: 30

+ bài tập, thảo luận, thực hành: 0

- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 30

3. Mục tiêu của học phần 
- Thực hiện đúng như “tuyên ngôn”  của những người học sử : “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

- Trang bị hệ thống kiến thứ  lịch sử, chính trị, văn hóa, tôn giáo, phong tục – tín ngưỡng, kinh tế …. cho sinh viên học chuyên ngành Việt Nam học – hướng dẫn viên du lịch.

4. Tóm tắt nội dung học phần:
- Thực hiện đúng như “tuyên ngôn”  của những người học sử : “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

- Trang bị hệ thống kiến thứ  lịch sử, chính trị, văn hóa, tôn giáo, phong tục – tín ngưỡng, kinh tế …. cho sinh viên học chuyên ngành Việt Nam học – hướng dẫn viên du lịch.

CHƯƠNG 1:  THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

1.1. Những điều kiện tự nhiên của Việt Nam thuận lợi cho cuộc sống của người nguyên thủy tồn tại và phát triển trên đất nước Việt Nam.

1.2. Các giai đoạn của thời nguyên thủy ở Việt Nam  

1.3. Sự hình thành nhà nước đầu tiên – Nhà nước Văn Lang

1.4. Nhà nước Âu Lạc đời An Dương Vương

1.5. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc

1.6. Vị trí, ý nghĩa của thời kỳ dựng nước Văn Lang – Âu Lạc

CHƯƠNG 2: THỜI KỲ BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC 

(179 tr CN – 938)

2.1. Chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

2.2. Qúa trình đấu tranh chống Bắc thuộc giành độc lập (từ thế kỷ I đến năm 938)

CHƯƠNG 3:  ĐẠI VIỆT TỪ THẾ KỶ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XV

3.1. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước  thống nhất độc lập thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939 – 1009)

3.2. Đại Việt thời Lý – Trần

3.3. Những cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc thời Lý – Trần

3.4. Cuộc khủng hoảng cuối thế kỷ XIV, cải cách của Hồ Qúy Ly

3.5 Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XV, khởi nghĩa Lam Sơn

3.6 Đại Việt thời Lê Sơ (thế kỷ XV)

CHƯƠNG 4: SỰ SUY YẾU CỦA TRIỀU LÊ, CÁC CUỘC CHIẾN TRANH PHONG KIẾN, QUỐC GIA ĐẠI VIỆT BỊ CHIA CẮT

4.1 Cuộc khủng hoảng chính trị cuối thời Lê Sơ và sự ra đời của vương triều Mạc

4.2 Cuộc chiến tranh Nam triều và Bắc triều

CHƯƠNG 5: NƯỚC ĐẠI VIỆT TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN THẾ KỶ XVIII

5.1 Đàng Ngoài thế kỷ XVII – đầu thế kỷ XVIII

5.2 Đàng trong dưới quyền thống trị của chúa Nguyễn

5.3 Tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học và nghệ thuật

5.4 Cuộc khủng hoảng của chế độ phong kiến Đàng Ngoài và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào nông dân  khởi nghĩa nửa đầu thế kỷ XVIII

5.5 Cuộc khủng hoảng trầm trọng của chế độ phong kiến Việt Nam trên phạm vi cả nước và phong trào nông dân Tây Sơn

CHƯƠNG 4: SỰ SUY YẾU CỦA TRIỀU LÊ, CÁC CUỘC CHIẾN TRANH PHONG KIẾN, QUỐC GIA ĐẠI VIỆT BỊ CHIA CẮT

4.1 Cuộc khủng hoảng chính trị cuối thời Lê Sơ và sự ra đời của vương triều Mạc

4.2 Cuộc chiến tranh Nam triều và Bắc triều

CHƯƠNG 5: NƯỚC ĐẠI VIỆT TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN THẾ KỶ XVIII

5.1 Đàng Ngoài thế kỷ XVII – đầu thế kỷ XVIII

5.2 Đàng trong dưới quyền thống trị của chúa Nguyễn

5.3 Tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học và nghệ thuật

5.4 Cuộc khủng hoảng của chế độ phong kiến Đàng Ngoài và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào nông dân  khởi nghĩa nửa đầu thế kỷ XVIII

5.5 Cuộc khủng hoảng trầm trọng của chế độ phong kiến Việt Nam trên phạm vi cả nước và phong trào nông dân Tây Sơn

CHƯƠNG 6: TRIỀU NGUYỄN VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM 

DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

6.1 Thiết lập và củng cố chế độ phong kiến chuyên chế đã lỗi thời

6.2 Tình hình kinh tế Việt Nam dưới triều Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX

6.3 Tình hình văn hóa giáo dục, khoa học

CHƯƠNG 7: VIỆT NAM  NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX

7.1 Việt Nam trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp

7.2 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1858 – 1884)

7.3 Phong trào Cần Vương (1885 – 1896)

CHƯƠNG 8: VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN CUỐI CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ NHẤT

8.1 Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất

8.2 Diện mạo phong trào dân tộc đầu thế kỷ XX

CHƯƠNG  9: VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 

ĐẾN NĂM 1930

9.1 Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

9.2 Phong trào đấu tranh dân tộc (1919 – 1925)

9.3 Phong trào cách mạng Việt Nam những năm (1925 – 1929)

9.4 Đảng Cộng sản Việt Nam

CHƯƠNG 10: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 – 1945

10.1 Tình hình Việt Nam và phong trào cách mạng 1930 – 1939

10.2 Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

10.2.1 Những thay đổi trên chính trường Việt Nam

10.2.2 Tình hình kinh tế - xã hội 

10.3 Phong trào đấu tranh cách mạng

CHƯƠNG 11: VIỆT NAM TRONG CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ MỚI (1945 – 1954)

11.1 Xây dựng và bảo vệ nhà nước dân chủ nhân dân trong giai đoạn đầu (1945 – 1946)

11.2 Sự bùng nổ và tiến triển của cuộc kháng chiến toàn quốc (1946 – 1950)

11.3 Tiến trình kháng chiến trong những năm 1951 – 1954

CHƯƠNG 12: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

12.1     Xây dựng miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ - Diệm ở miền Nam (1954 – 1960)

12.2 Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam (1961 – 1965)

       12.3 Tiếp tục xây dựng và chiến đấu bảo vệ miền Bắc XHCN, đánh bại chiến lược “Chiến 

         12.4 Khôi phục kinh tế, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, phối hợp với nhân dân Lào và Campuchia chống Mỹ, vươn lên giành thắng lợi quyết định (1969 – 1972)

           12.5 Khôi phục kinh tế miền Bắc, chi viện miền Nam, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn ở miền Nam (1973 – 1975)

CHƯƠNG 13: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 – 2000

            13.1 Khắc phục hậu quả chiến tranh, hoàn thành thống nhất đất nước (1975 – 1976)

             13.2 Xây dựng và bảo vệ đất nước trong những năm 1976 – 1985

5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình: 

(1)  Nguyễn Quang Ngọc, Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Gíao dục Việt Nam, h, 2010

(2)  Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Đại cương Lịch sử Việt Nam tập I,II,III, Nxb Gíao dục Việt Nam, h, 2000

(3) Đào Duy Anh, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ XIX, Nxb Văn hóa Thông tin, H, 2002

5.2. Sách tham khảo:

(4)  Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược

(5) Nguyễn Khắc Thuần,  Việt sử giai thoại, Nxb Gíao dục, h, 2003

 (6) Mạng Internet

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

	Phương pháp đánh giá
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ(tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, tiểu luận …)
	30%

	Thi kết thúc học phần (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, tiểu luận …)
	60%

	Tổng cộng
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục, tiểu mục)

	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ nội dung
	Ghi chú

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thảo luận/ Thực hành
	
	

	Chương 1:  Thời nguyên thủy trên đất nước việt nam
	2
	
	5
	

	Chương 2: Thời kỳ bắc thuộc và chống bắc thuộc (179 tr cn – 938)
	2
	1
	5
	

	Chương 3:  Đại việt từ thế kỷ x đến đầu thế kỷ xv
	2
	3
	5
	

	Chương 4: Sự suy yếu của triều lê, các cuộc chiến tranh phong kiến, quốc gia đại việt bị chia cắt
	2
	
	5
	

	Chương 5: Nước đại việt từ thế kỷ xvii đến thế kỷ xviii
	2
	1
	5
	

	Chương 6: Triều nguyễn và xã hội việt nam dưới triều nguyễn
	2
	
	5
	

	Chương 7: Việt nam  nửa cuối thế kỷ xix
	2
	
	5
	

	Chương 8: việt nam từ đầu thế kỷ xx đến cuối chiến tranh thế giới lần thứ nhất
	2
	1
	5
	

	Chương  9: việt nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930
	2
	
	5
	

	Chương 10: việt nam trong những năm 1930 – 1945
	2
	
	5
	

	Chương 11: việt nam trong chín năm kháng chiến chống thực dân pháp và xây dựng chế độ dân chủ mới (1945 – 1954)
	2
	
	5
	

	Chương 12: việt nam từ năm 1954 đến năm 1975
	2
	1
	5
	

	Chương 13: việt nam từ năm 1975 – 2000
	2
	
	5
	

	Tổng cộng
	26
	4
	90
	


8. Giảng viên giảng dạy

- ThS. Nguyễn Thị Lý


- ThS. Đặng Kim Thanh

Phan Thiết, ngày 04 tháng 12 năm 2015



P. trưởng khoa/ bộ môn




TS. La Nữ Ánh Vân
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